Trường THCS Đình Xuyên
KIỂM TRA TRUYỆN TRUNG ĐẠI
Thời gian: 45 phút

 Đề chẵn
I. Phần trắc nghiệm: ( 2 điểm ) 
Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng của phương án đúng.
Câu 1 : Dòng nào  nhận định không đúng về tác phẩm “ Truyền kì mạn lục”?
       A. Là tác phẩm viết bằng chữ Nôm.
       B. Khai thác các truyện cổ dân gian thế giới.
       C. Truyền kì mạn lục có tất cả 20 truyện.
       D. Nhân vật chính thường là những người phụ nữ đức hạnh nhưng gặp nhiều oan khuất, bất hạnh. 
Câu 2: Hình ảnh chiếc bóng trong “ Chuyện người con gái Nam Xương” giữ vai trò gì trong câu chuyện?
       A. Làm câu chuyện hấp dẫn.                   C. Là yếu tố truyền kì.
       B.Thắt nút, mở nút câu chuyện.              D. Thể hiện tính cách nhân vật.
Câu 3: Đoạn trích “Cảnh ngày xuân” kết cấu theo trình tự nào sau đây?
    	   A. Theo trình tự không gian của cảnh du xuân 
    	   B. Theo trình tự nguyên nhân kết quả 
      	   C.Theo trình tự thời gian của cuộc du xuân
    	   D.Kết hợp trình tự thời gian và không gian
.Câu 4: Truyện Kiều còn có tên gọi nào khác?
         A. Kim Vân Kiều Truyện.                         C. Truyện Vương Thuý Kiều
         B. Đoạn trường tân thanh.    .                    D. Truyện Kim Kiều.
Câu 5: Đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" thể hiện khát vọng gì của tác giả.?
        A. Cứu người giúp đời.                                C. Có công danh hiển hách.
        B. Trở nên giàu sang phú quý.              	      D. Có tiếng tăm vang dội.          .
Câu 6: Trong lời phủ dụ tướng sĩ ở Nghệ An, vua Quang Trung đã nhấn mạnh điều gì?
         A. Khắng định chủ quyền dân tộc.                  C. Tố cáo tội ác của giặc.                                       
         B. Không lắng nghe ý kiến của quần thần       D. Kêu gọi sự nỗ lực nghĩa quân
.II. Phần tự luận: ( 8 điểm)
Câu 1:  Giới thiệu vài nét về tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí bằng một đoạn văn khoảng 8 câu. Em hiểu thế nào về nhan đề tác phẩm?
Câu 2 :
 a.Trong đoạn trích : “ Cảnh ngày xuân ” , Nguyễn Du đã miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên mùa xuân trong những câu thơ nào? Em hãy chép chính xác những câu thơ đó.
b. Khi đọc câu thơ thứ hai của đoạn trích “ Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi ” , bạn em không hiểu ý nghĩa của câu thơ. Em hãy giải thích.
c.Dưới đây là câu mở đầu của một đoạn văn cảm nhận về bốn câu thơ đầu đoạn trích “ Cảnh ngày xuân ” của Nguyễn Du, một bạn học sinh viết:
   “ Chỉ bằng vài nét chấm phá đơn sơ tác giả đã phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp về cảnh ngày xuân ” 
     c Hãy hoàn thành đoạn văn bằng cách viết tiếp 8- 10 câu theo phép lập luận diễn dịch trong đó có dùng một câu ghép. ( Gạch chân dưới câu ghép )



KIỂM TRA TRUYỆN TRUNG ĐẠI
Thời gian: 45 phút

 Đề lẻ
I .Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm ) Chọn phương án đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng của phương án đúng.
Câu 1: Nhân vật chính trong “ Chuyện người con gái Nam Xương” là: 
       A. Vũ Thị Thiết.                             C. Trương Sinh
       B. Linh Phi.                                    D. Bé Đản .
Câu 2: Đoạn trích “Cảnh ngày xuân” kết cấu theo trình tự nào sau  đây?
    	   A. Theo trình tự không gian của cảnh du xuân 
    	   B. Theo trình tự nguyên nhân kết quả 
      	   C.Theo trình tự thời gian của cuộc du xuân
    	   D.Kết hợp trình tự thời gian và không gian
Câu 3: Dòng nào nhận định không đúng về nghệ thuật của "Truyện Kiều"?
 A. Sử dụng ngôn ngữ dân tộc và thể thơ lục bát một cách điêu luyện .     
  B. Có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật dẫn chuyện.         
 C. Trình bày diễn biến sự việc theo lối chương hồi .
 D. Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, khắc hoạ hình tượng nhân vật tài tình .
Câu 4: Đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" thể hiện khát vọng gì của tác giả.?
        A. Cứu người giúp đời.                                C. Có công danh hiển hách
        B. Trở nên giàu sang phú quý.      .              D. Có tiếng tăm vang dội.            
Câu 5 : Dòng nào không đúng khi giới thiệu Hoàng Lê nhất thống chí?
            A. Là tiểu thuyết lịch sử viết bằng chữ Quốc ngữ.
            B. Viết theo thể chí - có 17 hồi.
            C. Là sáng tác của tập thể tác giả dòng họ Ngô Thì.
            D. Cuốn tiểu thuyết kết thúc ở việc Nguyễn Huệ lập nên triều Tây Sơn.
Câu 6: Nhận xét nào thể hiện rõ cách dùng binh tài giỏi của Quang Trung?
           A. Tổ chức cuộc hành quân thần tốc giành thắng lợi.    
           B. Giữ được bí mật tuyệt đối.
           C. Sắp xếp quân tiền,hậu, tả, hữu, trung hợp lí.            
           D. Vừa hành quân vừa đánh giặc.
II. Phần tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1:  Giới thiệu vài nét về tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí bằng một đoạn văn khoảng 8 câu. Em hiểu thế nào về nhan đề tác phẩm.
Câu 2: Trong "Truyện Kiều" có câu sau:
                                      "Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
                                                  ................................"
            Hãy chép 7 câu thơ tiếp theo.
   a. Đoạn thơ vừa chép diễn tả tình cảm của ai với ai?
   b. Trật tự diễn tả tâm trạng nhớ thương đó có hợp lí không? Tại sao?
   c. Viết đoạn văn ngắn khoảng 8 - 10 câu theo cách diễn dịch phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên, trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán.



